
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2026 – 2027 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 7 năm 2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

TT SBD 
Phòng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh 

Điểm các môn thi 
Điểm 

xét NV 

chuyên 

Lớp 

chuyên 

QK lớp 9 (Xét 

tiêu chí phụ) 
Ngữ 

văn 
Toán T.Anh 

Môn 

Chuyên 

1 090460 P04 NGUYỄN LÊ HỮU KIÊN Nam 20/03/2011 8.25 8.5 8 5.25 35.25 Toán  

2 090054 P01 ĐỖ ĐÌNH THIÊN BẢO Nam 06/11/2011 8 9.25 9.5 4.25 35.25 Toán  

3 090517 P05 
DƯƠNG THÀNH BẢO 

LONG 
Nam 16/08/2011 8.5 8.25 9 4.75 35.25 Toán  

4 090444 P48 TRẦN NGUYÊN KHÔI Nam 22/01/2011 7 6.75 8.25 7.5 37.00 Sinh 
HT: T; RL: T 

T+V = 16.3  

5 090247 P35 BÙI NGỌC BẢO HÂN Nữ 23/01/2011 8.75 8 8 5.8 36.35 Tin  

6 090861 P32 NGUYỄN TỐ QUYÊN Nữ 11/11/2011 9 7.5 9.75 6.5 39.25 
Tiếng 

Anh 

HT: T; RL: T 

T+V= 18 

Danh sách này có 06 học sinh./. 
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